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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 100/2014/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  
ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

 
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư liên tịch này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về hòa 
giải ở cơ sở; kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải và hòa giải viên; kinh phí thực hiện các 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch về hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là công tác hòa 
giải ở cơ sở). 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí  
1. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp 

nào do ngân sách cấp đó thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được 
tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
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2. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách trung ương 
sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương theo nguyên tắc không hỗ trợ 100% mà tập 
trung cho một số mục tiêu ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế. 

3. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở phải được 
quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thông tư 
liên tịch này.  

4. Kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong 
và ngoài nước thực hiện đúng theo sự thỏa thuận với các cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước và phù hợp với pháp luật 
Việt Nam. Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch này. 

Điều 3. Nội dung chi  
1. Chi cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, bao gồm:  
a) Chi hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình, Đề án về hòa giải ở cơ sở 

để tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ, các cuộc họp; mua văn phòng 
phẩm và biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo; tổ chức hoạt 
động chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; 

b) Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải ở cơ 
sở trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Xây dựng chương trình, 
chuyên mục, thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền 
hình, tập san, bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông 
tin và hộp tin; thực hiện thông tin, truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh 
cơ sở (bao gồm biên soạn tin, bài phục vụ việc phát thanh; thù lao cho phát 
thanh viên); 

c) Chi biên soạn, biên dịch, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 
sở, bao gồm: 

- Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang tin điện tử các loại 
sách, tài liệu pháp luật, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa 
giải ở cơ sở; 

- Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang tin điện tử các 
sách pháp luật phổ thông, tình huống giải đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, câu 
chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật và các tài liệu khác phục vụ công tác 
hòa giải ở cơ sở; 

- Biên dịch tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở bằng tiếng dân tộc 
thiểu số; 

- Biên dịch tài liệu liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở từ tiếng nước ngoài 
sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; 
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d) Chi tổ chức cuộc thi về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; 
đ) Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, 

hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. 
Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có cấp chứng chỉ, có thêm mục chi 
cho việc biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứng chỉ; 

e) Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm 
liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; chi tổ chức các cuộc họp triển khai 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở. 

g) Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở; 
h) Chi rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu phục vụ công tác 

hòa giải ở cơ sở; 
i) Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu về tài liệu, tập huấn, bồi 

dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ của cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở 
và hòa giải viên; thực hiện tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; khảo sát mô hình 
tổ chức và kinh nghiệm hoạt động hòa giải ở cơ sở ở trong nước và nước ngoài; 

k) Chi kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác hòa giải ở cơ sở và các Chương 
trình, Đề án, Kế hoạch liên quan; 

l) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

m) Chi mua, thuê trang thiết bị, tài sản và một số khoản chi mua, thuê khác 
phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 

n) Đối với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở 
cơ sở đã được phê duyệt, ngoài việc thực hiện theo các nội dung chi quy định tại 
điểm a đến điểm m Khoản 1 Điều này, được chi một số nội dung quản lý, giám 
sát, đánh giá Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 
các cấp như sau: 

- Chi xây dựng đề cương; xây dựng, hoàn thiện; xét duyệt, thẩm định Chương 
trình, Đề án, Kế hoạch; 

- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ; văn phòng phẩm, vật tư, 
trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề 
án, Kế hoạch; 

- Chi xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Chương 
trình, Đề án, Kế hoạch; chi giám sát, đánh giá theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và 
cuối kỳ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch; chi nghiệm thu các sản phẩm của 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch; 

- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến quản lý, giám sát, đánh giá 
việc thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch. 
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o) Chi tổ chức bầu hòa giải viên: 
- Chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu phục vụ việc bầu hòa giải viên; 
- Chi nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên; 
- Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn 

bị cho việc bầu hòa giải viên. 
2. Nội dung chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải, bao gồm: 
a) Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; 
b) Chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải; 
c) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải gồm: chi mua văn phòng phẩm, sao 

chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải. 
3. Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải ở cơ sở 

(nếu có). 
4. Chi thực hiện các dự án từ nguồn tài trợ của nước ngoài căn cứ vào văn bản 

hợp tác quốc tế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trong trường hợp các bên 
không có thỏa thuận cụ thể về nội dung chi và mức chi thì có thể vận dụng các quy 
định tại Thông tư liên tịch này. 

Điều 4. Mức chi  
1. Chi công tác phí cho những người đi công tác thực hiện theo Thông tư số 

97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

2. Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng: 
a) Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức. 

b) Đối với đào tạo thuộc các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về hòa giải cơ sở:  
Việc hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ, đi lại cho học viên bao gồm: cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã khi tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 
(theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 
phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã), hòa giải viên và các đối tượng khác là những người hoạt động không 
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chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư tham 
gia hòa giải ở cơ sở thực hiện theo mức chi hỗ trợ cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Thực hiện thanh toán theo thực tế nhưng 
không được vượt quá mức khoán chi thuê phòng nghỉ quy định tại Điểm a 
Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Phụ cấp lưu trú: Mức chi thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: Mức chi thực hiện theo quy định tại Điểm 1.6 
Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính 
quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

- Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 
Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà 
nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý về hòa giải cơ 
sở, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải pháp thực hiện các Chương trình, 
Đề án được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-
BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, 
triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở, bao gồm: 
a) Chi biên soạn bài giảng, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài 

liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội 
dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo 
trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 
chuyên nghiệp (theo mức đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng). Đối với 
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sách, tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật thực hiện theo mức chi đối với 
ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 

b) Chi biên soạn các tình huống giải đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, câu 
chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 
của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; 

c) Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các băng, đĩa phục vụ 
công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, tập san, bản tin, 
thông tin lưu động về hòa giải ở cơ sở thực hiện theo định mức, đơn giá của các 
ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm, trường hợp thuộc diện 
phải đấu thầu thì thực hiện theo quy định về đấu thầu; 

d) Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân 
tộc thiểu số, sang tiếng nước ngoài và ngược lại thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu 
đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 

6. Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải 
ở cơ sở trên sóng phát thanh, truyền hình thực hiện theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 
2012 - 2015; chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở trên 
đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở được thực hiện theo quy 
định về nội dung chi và mức chi đối với một số công việc có tính chất tương tự tại 
Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính 
và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

7. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về hòa giải ở cơ sở 
thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 
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8. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở, các 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

9. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
được thực hiện theo mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi quy định tại Thông tư liên 
tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sở. 

10. Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

11. Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở 
cơ sở, triển khai các nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, kiến nghị hoàn thiện thể 
chế hòa giải ở cơ sở: Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

12. Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở, bao 
gồm chi thống kê, thu thập, xử lý thông tin, số liệu từ báo cáo đánh giá của các Bộ, 
ngành, địa phương; viết và hoàn thiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên 
đề, sơ kết, tổng kết thực hiện theo mức chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên 
tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư 
pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 
pháp luật của người dân tại cơ sở. 

13. Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hàng năm về công tác hòa 
giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 
26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 
bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy 
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định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đối với đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá liên ngành, liên cơ quan: 
Cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi phí cho chuyến công 
tác theo chế độ quy định (tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi 
đến và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc) cho các thành viên trong 
đoàn. Để tránh chi trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác thông báo 
bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ quan, đơn vị cử người đi công 
tác không phải thanh toán các khoản chi này. 

14. Chi mua, thuê, sửa chữa trang thiết bị, tài sản, chi mua sách báo, tài liệu, 
văn phòng phẩm và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động hòa 
giải ở cơ sở căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định 
của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trường hợp thuộc diện phải đấu 
thầu mua sắm thì thực hiện theo các quy định của pháp luật đấu thầu. 

15. Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ 
Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, 
làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

16. Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ 
sở đã được phê duyệt ngoài việc thực hiện theo các nội dung chi quy định từ 
Khoản 1 đến Khoản 15 Điều này, một số mức chi khác thực hiện theo điểm r, 
Khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 
27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

17. Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị 
mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động 
hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, 
bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết) được thực hiện như sau: 

Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí y 
tế cho cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với 
người bị tai nạn được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; 

Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm y tế ngân sách nhà nước 
hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất 
hoặc giảm sút bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng 
tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại 
điểm d, Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế. 
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18. Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với hòa giải viên bị tai 
nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm 
sút được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-
BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/7/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ 
người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về 
sức khỏe. 

19. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia 
vụ, việc hòa giải): Mức chi tối đa 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải. 

20. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai 
nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở 
cơ sở: Mức chi bằng 05 tháng lương cơ sở. 

21. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp 
tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): Mức chi tối đa 100.000 
đồng/tổ hòa giải/tháng. 

22. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp 
chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: Mức chi tối đa là 70.000 đồng/người/buổi. 

23. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: Mức 
chi tối đa 10.000 đồng/người/buổi. 

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí  
Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 

được thực hiện như sau: 
1. Lập dự toán ngân sách: 
a) Lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở: 
Hàng năm, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật hòa giải ở 
cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 
hòa giải ở cơ sở đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở của năm và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý ban hành kế hoạch để làm căn cứ lập dự toán ngân sách; 

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán kinh phí chi tiết cùng với dự toán chi thường 
xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng 
hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm. Việc lập 
dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật này; 
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Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án đã được phê duyệt, 
căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án lập dự toán (phần kinh phí do trung 
ương bảo đảm) tổng hợp chung trong dự toán của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tài 
chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân 
sách hàng năm của Bộ, ngành chủ trì Đề án; 

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án các cấp ở địa 
phương, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án lập dự toán thực hiện các 
nhiệm vụ của Đề án tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, tổ chức gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm triển khai thực hiện; 

b) Lập dự toán ngân sách chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải: 
Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của hòa giải 

viên và tổ hòa giải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 
23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài 
chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa 
giải viên, căn cứ vào nhiệm vụ công tác hòa giải trong năm kế hoạch và chế độ, chi 
tiêu tài chính hiện hành, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập dự toán chi hỗ trợ cho 
hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 
xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét, tổng hợp báo 
cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, hỗ trợ 
kinh phí hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên.  

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải, hàng năm, 
căn cứ thực tế hỗ trợ của năm trước, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh 
phí hỗ trợ để tổng hợp vào dự toán ngân sách cấp mình, trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và thực 
hiện phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Đối với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 
của các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật 
hòa giải ở cơ sở:  

Hàng năm, trên cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp dự toán đề nghị ngân 
sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này 
(bao gồm cả kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm và phần đề 
nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương) gửi Bộ Tài 
chính và Bộ Tư pháp;  
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Thời hạn các tỉnh gửi đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 
địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước về thời hạn báo cáo dự 
toán ngân sách nhà nước hàng năm (trước ngày 20 tháng 7); nếu quá thời hạn gửi 
báo cáo theo quy định thì Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính không chịu trách nhiệm 
tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ kinh phí. 

Bộ Tư pháp tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục 
tiêu cho địa phương trong năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính thẩm định trình cơ quan 
có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Sau khi cấp 
có thẩm quyền phê duyệt dự toán, Bộ Tài chính thông báo kinh phí ngân sách 
trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương thực hiện công tác hòa giải ở cơ 
sở trong dự toán giao hàng năm của địa phương. 

2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác hòa giải 
được thực hiện như sau: 

a) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí cho hoạt động quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo chế độ và quy định quản lý tài chính 
hiện hành; 

b) Kết thúc năm ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quyết toán 
kinh phí đã chi hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên 
trong quyết toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã, gửi cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Thủ tục thanh 
toán thù lao cho hòa giải viên thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

c) Thủ tục cấp, chi, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn 
hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa 
giải được thực hiện như sau: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định hỗ trợ, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện chuyển Quyết định hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên để thực hiện việc chi 
trả kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 của Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Kết thúc năm ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp xã lập quyết toán kinh phí đã 
chi hỗ trợ trong quyết toán ngân sách hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  
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Điều 6. Hiệu lực và điều khoản thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 và bãi bỏ 

các quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông 
tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2. Mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên tịch này là 
mức chi tối đa; căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quy định cụ thể mức chi của địa phương nhưng không vượt quá mức chi 
tối đa quy định tại Thông tư liên tịch này. Trường hợp các địa phương chưa ban 
hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì được áp dụng quy định tại Thông tư liên 
tịch này để thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu 
để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy 
phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp./. 
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